
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
TRUNG TÂM

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KSBT-PCBTN Quảng Ngãi, ngày       tháng 10 năm 2026
V/v rà soát, báo cáo dự kiến đối tượng 

tiêm vắc xin Phế cầu trong 
Chương trình tiêm chủng mở rộng

Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân các xã, phường, đặc khu;
- Trạm Y tế các xã, phường;
- Trung tâm Y tế Quân Dân y Đặc khu Lý Sơn.

Căn cứ Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chính 
phủ về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng 
giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-BYT ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Y 
tế về việc ban hành, sửa đổi Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng (TCMR) năm 2025, 
Quyết định số 2780/QĐ-BYT ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Bộ Y tế ban hành 
Kế hoạch TCMR giai đoạn 3 năm (2026-2028);

 Để triển khai vắc xin Phế cầu trong TCMR năm 2026 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Văn bản số 
2108/VSDTTƯ-TCQG ngày 06/10/2026 về dự kiến đối tượng tiêm vắc xin Phế 
cầu trong TCMR, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị:

1. Thông tin chung về việc triển khai vắc xin Phế cầu:
1.1. Phạm vi triển khai: Toàn tỉnh Quảng Ngãi.
1.2. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 10 năm 2026 (triển khai theo 

tiến độ cung ứng vắc xin và hướng dẫn của Bộ Y tế).
1.3. Đối tượng: Trẻ đủ 2 tháng tuổi trở lên, sinh từ 01/01/2026 đang sinh 

sống (thường trú, tạm trú) trên địa bàn toàn tỉnh, gồm:
- Đối tượng tiêm chủng thường xuyên: Trẻ đủ 2 tháng tuổi.
- Đối tượng tiêm bù liều: Trẻ sinh từ 01/01/2026.
1.4. Lịch tiêm chủng: Lịch tiêm chủng vắc xin Phế cầu trong Chương trình 

TCMR thực hiện theo Quyết định số 94/QĐ-PB ngày 30/6/2026 của Cục Phòng 
bệnh, cụ thể:

- Lịch tiêm chủng thường xuyên: Tiêm lần 1 khi trẻ đủ 2 tháng tuổi; tiêm 
lần 2 ít nhất 2 tháng sau tiêm lần 1; tiêm nhắc lại(*) khi trẻ đủ 12 tháng tuổi, ít 
nhất 2 tháng sau tiêm lần 2.
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(*)Tiêm nhắc lại vắc xin Phế cầu trong Chương trình TCMR chỉ được thực 
hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt lộ trình mở rộng vắc xin, sinh 
phẩm trong Chương trình TCMR theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 48 Nghị 
định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

- Lịch tiêm chủng bù liều: Đối với trẻ từ 3 tháng tuổi đến dưới 24 tháng tuổi 
chưa tiêm vắc xin Phế cầu trước đó, áp dụng lịch tiêm 2 liều cơ bản như sau:

+ Tiêm lần 1: Ngay khi có thể.
+ Tiêm lần 2: Ít nhất 2 tháng sau tiêm lần 1.
2. Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, phường, đặc khu
- Chỉ đạo các Trạm Y tế trên địa bàn, Trung tâm Y tế Quân Dân y Đặc khu 

Lý Sơn thực hiện rà soát, dự kiến đối tượng trẻ sinh từ 01/01/2026 đến 
31/12/2026 chưa từng tiêm vắc xin Phế cầu đang sinh sống (thường trú, tạm trú) 
trên địa bàn (theo biểu mẫu tại Phụ lục).

- Văn bản đăng ký đối tượng thuộc diện tiêm chủng trên địa bàn gửi về 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, chậm nhất là 16 giờ ngày 10/10/2026 (liên hệ khu 
Đông Quảng Ngãi: ThS BS Ngô Thị Thúy, SĐT:0702627213; khu Tây Quảng 
Ngãi: BS.CKI. Nguyễn Thị Loan, số điện thoại: 0979.444.379). 

Nhận được công văn này kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện. Trân 
trọng cảm ơn!./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- Lãnh đạo TTKSBT tỉnh;
- Lưu: VT, PCBTN.

GIÁM ĐỐC

Võ Thanh Tân
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Phụ lục
Dự kiến đối tượng trẻ sinh từ 01/01/2026 đến 31/12/2026 

(Kèm theo Công văn số          /KSBT-PCBTN ngày      tháng 10 năm 2026
 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)

Trẻ sinh từ 01/01/2026 đến 31/12/2026

TT Đơn vị Trẻ sinh từ 
01/01/2026 đến 

31/12/2026

Số trẻ đã tiêm vắc xin Phế cầu 
trong tiêm chủng tự nguyện

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
.. …

Tổng cộng:

………., ngày…….tháng…..năm 2026
Người lập bảng        Lãnh đạo đơn vị
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